
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HỢP THÀNH PHÁT 
SR:82 Cộng Hòa, P.4, Q.Tân Bình,Tp.HCM   

 ____________________________________________________________________________________  

1 
 

 

 

BẢNG BÁO GIÁ SƠN EXPO 
 
 

STT SẢN PHẨM ĐVT ĐƠN GIÁ 

SƠN NƯỚC NỘI THẤT EXPO 

1 
SƠN POLY IN - NEW   
( Sơn nước nội thất Poly ) 

Lon/3.35 Lít 87,725 

2 Th/18 Lít 363,000 

3 
SƠN EXPO EMUL IN 2 
( Sơn nước nội thất Expo) 

Lon/ 3.35 Lít 134,200 

4 Th/18L 553,300 

5 
SƠN EXPO SATIN 6+1 FOR INT 
( Sơn nước nội thất Expo Satin ) 

Lon/4.375 Lít 374,550 

6 Th/18 Lít 1,348,600 

7 
SƠN EXPO CEILING WHITE 

Lon/4.375 Lít Liên hệ 

8 Th/18 Lít 680,900 

9 
SƠN EXPO EASY INTERIOR 
( Sơn nước nội thất Expo Easy ) 

Lon/3.35 Lít 102,575 

10 Th/18 Lít 435,600 

SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT EXPO 

11 
SƠN EXPO RAINKOTE M (EXPO BẠC) 
( Sơn nước ngoại thất Expo Rainkote) 

Lon/1 Lít 72,142 

12 
SƠN EXPO RAINKOTE M 
- Màu Thường 
 - Màu Đặc Biệt (290, 338, 343, 458, 635, 777, 964, 3033, 
3133, 3144) 
( Sơn nước ngoại thất Expo Rainkote) 

Lon/4.375 Lít 

259,600 

13 321,200 

14 SƠN EXPO RAINKOTE 
- Màu Thường 
- Màu Đặc Biệt 
( Sơn nước ngoại thất Expo Rainkote) 

Th/ 18 Lít 

871,200 

15 1,045,000 

16 SƠN EXPO EASY FOR EXT  
 - Màu Thường                                
- Màu Đặc Biệt 
( Sơn nước ngoại thất Expo Easy ) 

Lon/4.375 Lít 

259,325 

17 276,925 
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18 SƠN EXPO EASY FOR EXT   
- Màu Thường 
- Màu Đặc Biệt 
( Sơn nước ngoại thất Expo Easy ) 

Th/ 18 Lít 

830,500 

19 993,300 

SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT BÓNG EXPO 

20 SƠN EXPO SATIN 6+1 FOR EXTERIOR 
- Màu Thường 
- Màu Đặc Biệt 
( Sơn nước ngoại thất bóng Expo Satin ) 

Lon/4.375 Lít 

505,175 

21 556,050 

22 SƠN EXPO SATIN 6+1 FOR EXTERIOR 
- Màu Thường 
- Màu Đặc Biệt 
( Sơn nước ngoại thất bóng Expo Satin ) 

Th/ 18 Lít 

1,774,300 

23 1,945,900 

CHỐNG THẤM EXPO 

24 
CHỐNG THẤM EXPO EX-PROOF                                                
(Hợp chất chống thấm pha xi măng) 

Lon/4.375 Lít 358,875 

25 Th/ 18 Lít 1,338,700 

SƠN LÓT EXPO 

26 
SƠN EXPO ALKALI PRIMER FOR INT                             
(Sơn lót chống kiềm nội thất Expo ) 

Lon/ 4.375 Lít 183,975 

27 Th/18 Lít 762,300 

28 
SƠN EXPO ALKALI PRIMER FOR EXT                                               
(Sơn lót chống kiềm ngoại thất Expo) 

Lon/ 4.375 Lít 224,400 

29 Th/18 Lít 870,100 

SƠN DẦU EXPO 

30 Sơn dầu Expo ENA Lon/150 ml 19,708 

31 Sơn dầu Expo   
- Màu 000, 111, 210                  
- Màu còn lại trong bảng màu 

Lon/375 ml 

41,983 

32 39,050 

33 Sơn dầu Expo   
- Màu 000, 111, 210 
- Màu còn lại trong bảng màu 

Lon/800 ml 
82,500 

34 76,817 

35 
Sơn dầu Expo   
- Màu 000, 111, 210 
- Màu 555, 650, 640, 680, 910, 940, 999 
- Màu còn lại trong bảng màu 

Lon/3 Lít 

292,050 

36 243,650 

37 262,350 

38 Sơn dầu Expo   
- Màu 000, 111, 210 
- Màu 555, 650, 640, 680, 910, 940, 999 
- Màu còn lại trong bảng màu 

Th/17.75 Lít 

1,481,700 

39 1,338,700 



 

3 
 

40 1,404,700 

SƠN DẦU POLY         

41  
SƠN POLY DẦU (NEW)  
(Sơn dầu Poly) 
 
 
SƠN POLY DẦU (NEW)  
(Sơn dầu Poly) 

Lon/375 ml 33,825 

42 Lon/800 ml 68,383 

43 Lon/3 Lít 235,125 

44 Th/17.75 Lít 1,193,500 

SƠN LÓT CHỐNG RỈ EXPO 

45 

SƠN EXPO RED OXIDE GLOSS (BÓNG)                       
(Sơn chống rỉ đỏ Expo) 

Lon/800 ml 47,025 

46 Lon 3 Lít 170,500 

47 Th/17.75 Lít 844,800 

48 

SƠN LUCKY OXIDE PRIMER (GREY)                             
(Sơn chống rỉ xám Lucky) 

Lon/800 ml 48,950 

49 Lon 3 Lít 194,425 

50 Th/17.75 Lít 863,500 

51 

SƠN LUCKY OXIDE PRIMER (RED)                                
(Sơn chống rỉ đỏ Lucky ) 

Lon/800 ml 45,375 

52 Lon 3 Lít 166,375 

53 Th/17.75 Lít 761,200 

54 

SƠN POLY OXIDE PRIMER (RED)                                     
(Sơn chống rỉ đỏ Poly) 

Lon/800 ml 41,617 

55 Lon 3 Lít 154,550 

56 Th/17.75 Lít 721,600 

57 

SƠN POLY OXIDE PRIMER (GREY)                                 
(Sơn chống rỉ xám Poly ) 

Lon/800 ml 46,292 

58 Lon 3 Lít 169,400 

59 Th/17.75 Lít 767,800 

BỘT TRÉT EXPO 

60 
BỘT TRÉT EXPO POWDER PUTTY PAINT NGOẠI THẤT 
( Bột trét ngoại thất  Expo) 

Bao/40kg 

189,000 

61 
BỘT TRÉT POLY POWDER PUTTY PAINT NỘI THẤT 
( Bột trét nội thất Poly) 

148,000 

62 
BỘT TRÉT EXPO PLUS NỘI THẤT  
( Bột trét nội thất Expo Plus ) 

159,000 

63 
BỘT TRÉT EXPO PLUS NGOẠI THẤT 
( Bột trét ngoại thất Expo Plus ) 

185,000 


